
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020

Chủ tịch HĐTS SĐH-HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Môn thi:                               Ngày thi:    /09/2020   Phòng thi số :

Ghi chú: Cán bộ coi thi gạch tên những thí sinh vắng thi, đình chỉ thi, ghi rõ hình thức kỷ luật (nếu có)

7 - C20

GS,TS. Đinh Văn Sơn

Số bài thi:                       Số tờ giấy thi:
Cán bộ coi thi 1

(Ghi rõ họ và tên)
Cán bộ coi thi 2

(Ghi rõ họ và tên)

Số báo danh vắng thi (chỉ ghi các SBD vắng thi thêm): ..........................................................................................
.................................................................................................................................................................................

           Ngày 04 tháng 09 năm 2020

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Stgt Chữ ký Ghi chú

1 232 Nguyễn Tuấn Anh 13/11/1997  
2 233 Đàm Thị Vân Anh 24/7/1994 Miễn NN 
3 234 Lê Quỳnh Anh 06/3/1979 Miễn NN 
4 235 Nguyễn Thành Công 09/5/1993  
5 236 Nguyễn Chí Cường 25/3/1986  
6 237 Đoàn Trọng Cường 13/12/1981  
7 238 Phạm Bá Dương 22/10/1993  
8 239 Phạm Thị Hồng Gấm 04/10/1988 Miễn NN 
9 240 Nguyễn Thị Giang 12/10/1982  
10 241 Hoàng Thị Thu Hà 06/10/1994  
11 242 Hoàng Trọng Hiếu 08/8/1993  
12 243 Kiều Phương Hoa 04/12/1991 Miễn NN 
13 244 Đinh Xuân Hoàn 20/5/1980  
14 245 Nguyễn Thị Thu Hòa 03/10/1992  
15 246 Nguyễn Danh Huấn 01/3/1993  
16 247 Nguyễn Bá Huấn 08/9/1992  
17 248 Nguyễn Ngọc Hùng 14/5/1990  
18 249 Nguyễn Thị Thu Hương 14/12/1981  
19 250 Lê Diễm Ly 05/8/1991 Miễn NN 
20 251 Ngô Đức Mạnh 01/7/1997  
21 252 Đỗ Thị Phiên 30/9/1988 Miễn NN 
22 253 Phạm Thị Thu Phương 31/8/1987  
23 254 Nguyễn Đình Quý 12/9/1983 Miễn NN 
24 255 Bùi Thị Tâm 08/9/1991  
25 256 Nguyễn Huyền Thanh 24/11/1998  
26 257 Phạm Phương Thảo 07/12/1997 Miễn NN 
27 258 Lê Thị Thảo 02/02/1995  
28 259 Đặng Lâm Tới 21/02/1990  
29 260 Đỗ Quỳnh Trang 17/5/1997  
30 261 Nguyễn Lương Vũ 12/9/1994  
31 329 Nguyễn Thị Lan Anh 26/3/1998 Miễn NN 
32 330 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 15/5/1995  
33 331 Lê Tuấn Anh 17/11/1995  
34 332 Lê Thị Ngọc Ánh 12/8/1991  
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020

Chủ tịch HĐTS SĐH-HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Môn thi:                               Ngày thi:    /09/2020   Phòng thi số :

Ghi chú: Cán bộ coi thi gạch tên những thí sinh vắng thi, đình chỉ thi, ghi rõ hình thức kỷ luật (nếu có)

8 - C18

GS,TS. Đinh Văn Sơn

Số bài thi:                       Số tờ giấy thi:
Cán bộ coi thi 1

(Ghi rõ họ và tên)
Cán bộ coi thi 2

(Ghi rõ họ và tên)

Số báo danh vắng thi (chỉ ghi các SBD vắng thi thêm): ..........................................................................................
.................................................................................................................................................................................

           Ngày 04 tháng 09 năm 2020

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Stgt Chữ ký Ghi chú

1 333 Nguyễn Thị Mai Chi 16/01/1991  
2 334 Nguyễn Hữu Chiến 3/11/1993  
3 335 Nguyễn Khắc Chính 23/9/1983  
4 336 Ngô Thành Công 7/9/1985  
5 337 Nguyễn Thị Dung 11/9/1985  
6 338 Nguyễn Trọng Đại 27/01/1997  
7 339 Phạm Thị Ngọc Hà 14/3/1993  
8 340 Nguyễn Thị Thu Hà 23/8/1995 Miễn NN 
9 341 Nguyễn Thị Hải Hà 15/1/1995  
10 342 Nguyễn Thị Thái Hà 25/02/1993  
11 343 Phạm Việt Hải 25/11/1989  
12 344 Trần Thị Thanh Hiền 13/3/1992 Miễn NN 
13 345 Hoàng Thị Ngọc Hoa 13/8/1986  
14 346 Trịnh Thị Hòa 19/11/1987  
15 347 Nguyễn Thị Huệ 4/5/1990  
16 348 Nguyễn Thị Huyền 10/12/1981  
17 349 Nguyễn Thương Huyền 28/10/1989  
18 350 Nguyễn Thị Huyền 5/12/1992  
19 351 Lê Thái Hưng 05/10/1982  
20 352 Nguyễn An Hưng 31/5/1994  
21 353 Nguyễn Thị MInh Hương 16/1/1997 Miễn NN 
22 354 Nguyễn Thị Mai Hường 30/8/1988  
23 355 Đặng Văn Kiên 10/7/1991  
24 356 Nguyễn Thị Tuyết Lan 10/5/1986  
25 357 Nguyễn Thị Liên 20/11/1994  
26 358 Dương Thùy Linh 11/9/1996  
27 359 Cao Thị Loan 14/8/1988  
28 360 Nguyễn Khắc Long 25/12/1986  
29 361 Lê Thị Mai 11/10/1994  
30 362 Nguyễn Thị Thanh Mai 12/3/1980  
31 363 Nguyễn Thế Nam 28/8/1995  
32 364 Đỗ Hữu Nghĩa 8/9/1993 Miễn NN 
33 365 Nguyễn Thị Ngọc 27/9/1996  
34 366 Nguyễn Thị Ý Nhi 28/11/1996  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020

Chủ tịch HĐTS SĐH-HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Môn thi:                               Ngày thi:    /09/2020   Phòng thi số :

Ghi chú: Cán bộ coi thi gạch tên những thí sinh vắng thi, đình chỉ thi, ghi rõ hình thức kỷ luật (nếu có)

9 - C16

GS,TS. Đinh Văn Sơn

Số bài thi:                       Số tờ giấy thi:
Cán bộ coi thi 1

(Ghi rõ họ và tên)
Cán bộ coi thi 2

(Ghi rõ họ và tên)

Số báo danh vắng thi (chỉ ghi các SBD vắng thi thêm): ..........................................................................................
.................................................................................................................................................................................

           Ngày 04 tháng 09 năm 2020

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Stgt Chữ ký Ghi chú

1 367 Trịnh Phương Nhung 16/8/1989 Miễn NN 
2 368 Phạm Bá Phi 8/2/1990  
3 369 Nguyễn Như Phong 26/1/1998 Miễn NN 
4 370 Lê Chí Quang 06/12/1997  
5 371 Thân Văn Quyến 04/5/1990  
6 372 Nguyễn Minh Quý 20/11/1981  
7 373 Lăng Xuân Quỳ 03/10/1990  
8 374 Trần Thanh Sơn 27/8/1984  
9 375 Hoàng Thị Thành 26/11/1983  
10 376 Trần Thị Thảo 10/12/1992  
11 377 Nguyễn Thị Bích Thảo 28/10/1987  
12 378 Nguyễn Thị Trang 28/10/1990  
13 379 Hoàng Thị Huyền Trang 8/6/1987  
14 380 Nguyễn Văn Tuân 30/3/1994  
15 381 Lê Minh Tuấn 10/9/1993  
16 382 Nguyễn Hoàng Tuấn 18/02/1991  
17 383 Ngô Anh Việt 01/8/1998  


